
Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN BẮC

Tầng 6, tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

:

: :

Ký hiệu (Serial): 1C25MGG

Số (No.): 980610

Số bill (Bill No.): 17

: Mã tham chiếu (Reference code): 10SS5916.22042025.150962.17

Mã cơ quan Thuế: M1-25-9RURF-00000982058 

: :

:
:

:
:

: :

:
:

: :

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày(Date) 22 tháng(month) 04 năm(year) 2025

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ MÁY TÍNH TIỀN)
(EINVOICE DISPLAY VERSION)

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Tổng tiền
hàng
(Total)

Chiết
khấu

(Discount)

Giá trước
thuế GTGT 

(Amount)

Thuế
suất
(Vat

rate%)

Tiền
thuế

GTGT
(Vat

amount)

Thành tiền
sau thuế

(Amount with
Vat)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 - 7 9
10 = 8 x

9
11 = 8 + 10

1 Coca Cola (Lon) Lon 1 30.000 30.000 30.000 8% 2.400 32.400

2 Nước suối Dasani Chai/bình 1 30.000 30.000 30.000 8% 2.400 32.400

3 Nước uống Soda schweppes lon 320ml Lon 1 30.000 30.000 30.000 8% 2.400 32.400

4 Sashimi cá trích trứng đỏ Đĩa 1 110.000 110.000 110.000 8% 8.800 118.800

5 Bánh xèo Nhật Bản Suất 1 89.000 89.000 89.000 8% 7.120 96.120

6 Cơm cá hồi Ikura Suất 1 159.000 159.000 159.000 8% 12.720 171.720

7 California cá hồi mayonaise Đĩa 1 159.000 159.000 159.000 8% 12.720 171.720

8 Salad Hải Sản Suất 1 159.000 159.000 159.000 8% 12.720 171.720

9 Sashimi cá hồi Đĩa 1 129.000 129.000 129.000 8% 10.320 139.320

TỔNG CỘNG (GRAND TOTAL) 895.000 895.000 71.600 966.600

Giá trị theo mức thuế GTGT Thuế suất
Tổng tiền hàng

(Total)
Chiết khấu

(Discount)

Trị giá chưa thuế
GTGT

(Amount before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT Amount)

Tổng tiền gồm thuế
GTGT

(Amount including VAT)

Tổng tiền không kê khai thuế (Amount without VAT)

Tổng tiền không chịu thuế (Amount non-taxable) x

Tổng tiền chịu thuế suất 0% (Amount at 0% VAT) 0%

Tổng tiền chịu thuế suất 5% (Amount at 5% VAT) 5%

Tổng tiền chịu thuế suất 10% (Amount at 10% VAT) 10%

Tổng tiền chịu thuế suất khác (Amount at x% VAT) 8% 895.000 895.000 71.600 966.600

Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount) 895.000 895.000 71.600 966.600

Người mua hàng (Buyer) Đơn vị bán hàng (Seller)
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Mã số thuế (Tax code) 0 1 0 2 7 2 1 1 9 1 - 0 6 8

Điện thoại (Tel) 19006622 Fax

Website https://ggg.com.vn/

Địa điểm bán hàng (Restaurant) Isushi - Aeon Mall Long Bien - HN (0575) Địa chỉ (Add) T334-5, tầng 3, TTTM Aeon Mall Long Biên, 27 Cổ Linh, Long
Biên, Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer)
Tên đơn vị (Company) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Địa chỉ (Address) 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế (Tax code) 0309391503
Căn cước công dân (Citizen identity number) Hình thức thanh toán (Payment method) TM/CK

Thông tin đơn hàng (Order Information)
Địa chỉ (Add)
Người nhận hàng (Receiver) Số điện thoại (Tel)

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) Chín trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm đồng

Mã nhận hóa đơn (Code for checking): DPH15M803 tra cứu tại (Tracking): http://vat.ggg.com.vn/
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn / Need to check, compare when making, delivering, receiving invoices)

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH

MIỀN BẮC

Ký ngày: 22/04/2025

https://ggg.com.vn/
#
http://vat.ggg.com.vn/

